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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN  

CÔNG CHỨC NĂM 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

DANH MỤC  
Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2023 

Môn Nghiệp vụ chuyên ngành 

(Ban hành kèm Thông báo số        /TB-HĐ ngày      tháng 7 năm 2023 

của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023) 

 

(1). Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

2. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

4. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ về Quy 

định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. 

5. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

(2). Quản lý đất đai 

1. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội Luật Đất đai.  

2. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai. 

3. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai. 

4. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT ngày 16/5/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai. 

5. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ 

thống thông tin đất đai. 
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6. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

7. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

(3). Quản lý đo đạc bản đồ 

1. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội Luật Đất đai.  

2. Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018. 

3. Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT ngày 07/6/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ. 

4. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai. 

5. Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo 

đạc và bản đồ. 

6. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

7. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNM ngày 28/02/2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Thông tư quy định về bản đồ địa chính. 

(4). Quản lý giải phóng mặt bằng (bồi thường) 

1. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội Luật Đất đai.  

2. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai. 

3. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất. 

4. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT ngày 16/5/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai. 

5. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 
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6. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất. 

(5). Quản lý tài nguyên 

1. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội Luật Đất đai.  

2. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội Luật Tài nguyên nước. 

3. Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội Luật Khoáng sản. 

4. Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

5. Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT ngày 28/3/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

6. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

7. Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

(6). Quản lý, sử dụng đất đai 

1. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội Luật Đất đai.  

2. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai. 

3. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT ngày 16/5/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai. 

4. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

5. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

6. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ 

thống thông tin đất đai. 
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7. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

(7). Tài nguyên 

1. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội về Luật Đất đai.  

2. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai. 

3. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội Luật Tài nguyên nước. 

4. Luật Khoáng sản năm 2010. 

5. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015. 

6. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

7. Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 

8. Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

(8). Thẩm định giá đất và dự án bồi thường 

1. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội về Luật Đất đai.  

2. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất. 

3. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền sử dụng đất. 

4. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

5. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

6. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

7. Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước. 
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8. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

(9). Thẩm định, đánh giá tác động môi trường 

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

2. Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội về Luật Đa dạng sinh học. 

3. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu 

chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

5. Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học. 

(10). Pháp chế 

1. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

2 Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội Luật Đất đai. 

4. Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-VPQH Luật Tố tụng hành chính ngày 

16/12/2019. 

5. Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017. 

6. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

7. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 

11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

8. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH ngày 25/1/2022 của Văn 

phòng Quốc hội về Luật Nhà ở.  

9. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn 

phòng Quốc hội về Luật Xây dựng. 

 10. Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022 của Văn 

phòng Quốc hội về Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

(11). Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị 

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
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2. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội Luật Quy hoạch đô thị.  

3. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn Phòng 

Quốc hội Luật Xây dựng. 

4. Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: 

Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 

5. Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản 

lý cây xanh đô thị.  

6. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát 

nước và xử lý nước thải. 

(12). Quản lý nhà và thị trường bất động sản 

1. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH ngày 25/01/2022 của Văn phòng 

Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Nhà ở.  

2. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản.  

3. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.  

4. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 14/05/2021 của Bộ Xây 

dựng: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Nhà ở. 

5. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2023 do Bộ Xây dựng ban 

hành hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

6. Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 

(13). Quản lý trật tự - đô thị 

1. Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội (ngày 

hiệu lực 01/7/2023). 

2. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022 của Văn phòng 

Quốc hội ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

3. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội về ban hành Luật Xây dựng.  

4. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội. 

5. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của 

Quốc hội. 

6. Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội. 

(14). Quản lý trật tự xây dựng 
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1. Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội (ngày 

hiệu lực 01/7/2023). 

2. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022 của Văn phòng 

Quốc hội ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

3. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội về ban hành Luật Xây dựng.  

4. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội. 

5. Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội. 

6. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.  

(15). Quản lý trật tự xây dựng đô thị 

1. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022 của Văn phòng 

Quốc hội ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội về ban hành Luật Xây dựng. 

3. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội. 

4. Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội. 

5. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.  

(16). Quản lý vật liệu xây dựng 

1. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 

29/6/2006 của Quốc hội. 

2. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 

21/11/2007 của Quốc hội. 

3. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội về ban hành Luật Xây dựng. 

4. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng. 

5. Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý vật liệu xây dựng. 

6. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng. 

 

 



8 

 

(17). Quản lý xây dựng 

1. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội về ban hành Luật Xây dựng. 

2. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2022 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Đầu tư công. 

4. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

5. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng. 

6. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

(18). Kế toán 

1. Luật Kế toán số 88/2015/QH13. 

2. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13. 

3. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

4. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. 

5. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. 

6. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

7. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định về hoá đơn, chứng từ. 

(19). Quản lý tài chính - kế toán 

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 

2015; 

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

3. Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ 

chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

4. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

5. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. 
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6. Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành 

Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm. 

7. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 

năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

(20). Quản lý tài chính - ngân sách 

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 

2015. 

2. Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ 

chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

4. Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành 

Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách 

nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm. 

5. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 

năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

(21). Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 

1. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2022 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Đầu tư công. 

2. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2022 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Đấu thầu. 

3. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Xây dựng. 

4. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng. 

5. Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 về quyết toán dự án sử 

dụng nguồn vốn Nhà nước. 
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(22). Tài chính - Kế toán 

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015. 

3. Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ 

chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

5. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật kế toán. 

6. Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành 

Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm. 

7. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 

năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

(23). Quản lý giáo dục mầm non 

1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

2. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

3. Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định 

về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực 

học đường. 

4. Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định 

về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

5. Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy 

định chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

6. Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định 

việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công 

lập. 

7. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 
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(24). Quản lý giáo dục tiểu học 

1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

2. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

3. Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định 

về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực 

học đường. 

4. Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định 

về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

5. Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định 

việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công 

lập. 

6. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

7. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. 

(25). Quản lý giáo dục trung học cơ sở 

1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

2. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

3. Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định 

về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực 

học đường. 

4. Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định 

về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

5. Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định 

việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công 

lập. 

6. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 
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7. Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công 

lập. 

8. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

(26). Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục 

1. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Xây dựng.  

2. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

3. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2022 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Đầu tư công.  

4. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2022 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Đấu thầu. 

5. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2022 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Đầu tư. 

6. Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 

7. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.  

8. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng. 

(27). Theo dõi phổ cập, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp 

1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

2. Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ. 

3. Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định 

về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực 

học đường. 
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4. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

5. Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định 

về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

6. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

7. Thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ. 

(28). Quản lý tài chính doanh nghiệp 

1. Văn bản hợp nhất 40/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh tại doanh nghiệp. 

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13. 

3. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Doanh nghiệp, ngày 

25/01/2022. 

4. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành 

hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ 

thành công ty cổ phần. 

5. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành 

hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử 

dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. 

6. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

7. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật kế toán. 

8. Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám 

sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả 

hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh 

nghiệp có vốn nhà nước. 

(29). Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 

1. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Xây dựng.  

2. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. 
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3. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. 

4. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản 

lý đầu tư phát triển đô thị. 

(30). Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường 

1. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Xây dựng.  

2. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. 

3. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13. 

4. Luật Thú y số 79/2015/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2015. 

5. Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19 tháng 11 năm 2018. 

6. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

7. Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

(31). Hành chính - Tổng hợp 

1. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;  

2. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư; 

4. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;  

5. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

6. Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước. 

(32). Tổng hợp 

1. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018.  

2. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  
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3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

4. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.  

5. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

6. Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước. 

(33). Tổng hợp - Kế hoạch 

1. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018. 

2. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

4. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.  

5. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

6. Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước. 

(34). Hành chính một cửa  

1. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

2. Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-

2030. 

3. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPCP ngày 11/01/2022 về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. (Hợp 

nhất 02 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). 

4. Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC. 
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5. Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

6. Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND TP 

HCM ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải 

quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP HCM. 

(35). Kiểm soát thủ tục hành chính  

1. Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. (Hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 và năm 2020). 

2. Văn bản hợp nhất số 10272/VBHN-VPCP ngảy 27/9/2017 về kiểm soát 

thủ tục hành chính (Hợp nhất các Nghị định: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành 

chính). 

3. Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 

4. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPCP ngày 11/01/2022 về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. (Hợp 

nhất 02 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). 

5. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

6. Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

7. Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND TP 

HCM ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu 

mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 

8. Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND TP 

HCM ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

9. Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND TP 

HCM ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải 

quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP HCM. 
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(36). Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

1 Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Cán bộ, công chức. 

2. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Viên chức. 

3. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

4. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Doanh nghiệp, ngày 

25/01/2022. 

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

(37). Quản lý thi đua - khen thưởng 

1. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng. 

2. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

3. Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng. 

4. Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

(38). Tổ chức nhân sự 

1. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Cán bộ, công chức. 

2. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Viên chức. 

3. Luật Phòng, chống tham nhũng số 76/2018/QH14. 

4. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Doanh nghiệp, ngày 

25/01/2022. 

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
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(39). Văn thư 

1. Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm năm 2011. 

2. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018. 

3. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ. 

4. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng con dấu. 

5. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

(40). Quản lý du lịch 

1. Luật Du lịch năm 2017. 

2. Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

3. Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

4. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 

5. Nghị định số 45/2019/ND-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. 

6. Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. 

7. Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch thông minh trên địa bàn 

TPHCM giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

 (41). Thanh tra 

1. Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 (có hiệu lực 01/7/2023). 

2. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022 của Văn phòng 

Quốc hội ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

3. Luật Phòng, chống tham nhũng số 76/2018/QH14. 

4. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018. 

5. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 
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(42). Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 (có hiệu lực 01/7/2023). 

2. Luật Khiếu nại năm 2011. 

3. Luật Tố cáo năm 2018. 

4. Luật Tiếp công dân 2013. 

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

 (43). Văn phòng - Thống kê 

1. Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011. 

2. Luật Thống kê ngày 23/11/2015. 

3. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018. 

4. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

5. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

6. Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước. 

(44). Văn hóa - Xã hội 

1. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 Luật Di sản văn 

hoá (hợp nhất 02 Luật: Luật Di sản văn hoá năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

năm 2009).  

2. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. 

3. Luật Xuất bản năm 2012. 

4. Luật Báo chí năm 2016. 

5. Luật Quảng cáo năm 2012. 

6. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý và tổ chức lễ hội. 

7. Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Làng văn 

hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”. 

8. Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 

9. Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 



20 

 

10. Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành các tiêu chuẩn văn hoá giai đoạn 2020-2025. 

(45). Công nghệ thông tin 

1. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 12/7/2006. 

2. Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015. 

3. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

4. Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của 

TPHCM. 

5. Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình triển khai Đề án Xây dựng 

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025. 

(46). Giảm nghèo bền vững và theo dõi Bình đẳng giới 

1. Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

2. Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt chương trình giảm nghèo bền vững Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.  

3. Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai 

đoạn 2021-2025. 

4. Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt chương trình giảm nghèo bền vững Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. 

5. Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025. 

(47). Quản lý về Bình đẳng giới 

1. Luật Bình đẳng giới năm 2006.  

2. Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành 

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. 

3. Nghị định 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới. 

4. Nghị định 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định các 

biện pháp bảo đảm bình đẳng giới. 
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5. Nghị định 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. 

(48). Khoa học công nghệ và năng lượng 

1. Luật Khoa học Công nghệ năm 2013. 

2. Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017. 

3. Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 

giao công nghệ. 

4. Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; 

năng lượng nguyên tử. 

5. Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện. 

(49). Quản lý hoạt động khoa học 

1. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. 

2. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH năm 2022 Luật Sở hữu trí tuệ. 

3. Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017. 

4. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

5. Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện. 

(50). Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ 

1. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. 

2. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt 

động thông tin Khoa học và Công nghệ. 

3. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản 

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

4. Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và 

phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. 
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5. Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và 

công nghệ.   

(51). Quản lý kinh tế hợp tác và trang trại 

1. Luật Hợp tác xã năm 2012. 

2. Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ 

hợp tác. 

3. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông 

sản. 

4. Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác 

xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

5. Thông tư số 06/2019/TT-BNNPTNT ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo 

cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với 

hợp tác xã nông nghiệp. 

(52). Quản lý về thủy lợi 

1. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2020 Luật Thủy lợi. 

2. Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 

3. Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

4. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản 

lý an toàn đập, hồ chứa. 

5. Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; Thủy 

lợi; Đê điều. 

(53). Quản lý về thủy lợi (đê điều và phòng chống lụt bão) 

1. Luật Đê điều năm 2006. 

2. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai. 

3. Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều. 
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4. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 

(54). Theo dõi xây dựng nông thôn mới 

1. Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025. 

3. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

5. Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành 

phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

(55). Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 

1. Luật An toàn thực phẩm năm 2010. 

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

3. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.  

4. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp 

nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

5. Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên 

ngành của Bộ Y tế. 

(56). Quản lý cơ sở dữ liệu kiều bào, tư vấn pháp luật và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

1. Luật Khiếu nại 2011. 

2. Luật Tố cáo 2018. 

3. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam. 
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4. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH ngày 25/01/2022 của Văn phòng 

Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Nhà ở.  

5. Luật Cư trú năm 2020. 

6. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

phòng Quốc hội Luật Đất đai. 

(57). Hành chính tư pháp 

1. Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014.  

2. Luật Nuôi con nuôi ngày 17/6/2010.  

3. Văn bản hợp nhất số 951/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban 

hành hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật nuôi con nuôi. 

4. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch.  

5. Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 

giao dịch.  

6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư.  

7. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.  

8. Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy định 

về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

(58). Kiểm tra, thẩm định văn bản 

1. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 16/12/2019.  

2. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH Luật Tổ chức Chính phủ ngày 

16/12/2019.  

3. Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 15/7/2020.  

4. Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ 

chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (nội dung về thẩm quyền 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý văn bản quy phạm pháp luật).  

5. Văn bản hợp nhất số 200/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban 

hành hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  
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6. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 

của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (nội 

dung về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật).  

(59). Phổ biến giáo dục pháp luật 

1. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012.  

2. Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013.  

3. Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016.   

4. Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.  

5. Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở.  

6. Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.   

(60). Theo dõi thi hành pháp luật 

1. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20/6/2017.  

2. Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-VPQH Luật Tố tụng hành chính ngày 

16/12/2019.  

3. Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH Luật Xử lý vi phạm hành chính 

ngày 29/12/2022.  

4. Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.  

5. Văn bản hợp nhất 1084/VBHN-BTP năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành hợp nhất Nghị định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

7. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

(61). Tư pháp - Hộ tịch 

1. Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014.  

2. Luật Nuôi con nuôi ngày 17/6/2010.  

3. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch.  

4. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.  
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5. Văn bản hợp nhất số 951/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban 

hành hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật nuôi con nuôi. 

6. Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy định 

về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

7. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư.  

8. Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-

CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.  

(62). Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình 

1. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH Pháp lệnh về dân số, ngày 

23/7/2013.  

2. Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số.  

3. Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.   

4. Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ sửa đổi 

khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số.  

5. Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chiến lược Dân số đến năm 2030. 

6. Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng 

đến năm 2030”. 

(63). Quản lý nghiệp vụ y 

1. Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. 

2. Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

4. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.   

5. Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn khám sức khỏe.  
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6. Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.  

7. Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức.  

(64). Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng 

1. Văn bản hợp nhất số 45/VBHN-VPQH, Luật Phòng, Chống bệnh 

truyền nhiễm, ngày 10/12/2018.  

2. Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-VPQH, Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), ngày 

07/12/2020.  

3. Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-VPQH, Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, ngày 29/6/2018.  

4. Luật Phòng chống tác hại rượu, bia số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019.  

5. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp 

nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.  

6. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ lao động - thương binh và 

xã hội. 

7. Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm 

dịch y tế biên giới.  

8. Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng.  

9. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi 

trường lao động.  

(65). Kế hoạch và đầu tư; Quản lý Kế hoạch và đầu tư 

1. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH Luật Đầu tư công, ngày 

25/01/2022.  

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.  

3. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 
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4. Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực 

hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh.  

5. Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về 

nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành 

phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 

18/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.  

(66). Thẩm định dự án đầu tư 

1. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2022 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Đầu tư.  

2. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH, Luật Nhà ở, ngày 25/01/2022.  

3. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH, Luật Đất đai, ngày 10/12/2018.  

4. Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH, Luật Kinh doanh bất động sản, 

ngày 15/7/2020.  

5. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.  

6. Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá 

đầu tư.  

7. Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.  

8. Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.  

9. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.  

(67). Quản lý doanh nghiệp 

1. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Doanh nghiệp, ngày 

25/01/2022.  

2. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2022 do Văn phòng Quốc hội 

ban hành hợp nhất Luật Đầu tư.  

3. Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, ngày 15/7/2020.  

4. Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 
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5. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng 

kí doanh nghiệp. 

6. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

7. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

(68). Quản lý quy hoạch (Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

1. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 

2. Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

3. Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. 

4. Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch. 

(69). Quản lý quy hoạch (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) 

1. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 

2. Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019. 

3. Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

4. Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. 

5. Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy 

định về giá trong hoạt động quy hoạch. 

6. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. 

7. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng. 

(70). Quản lý quy hoạch - kiến trúc 

1. Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017. 

2. Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019. 

3. Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH, Luật Quy hoạch đô thị ngày 

15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội. 
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4. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban 

hành hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô 

thị. 

5. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban 

hành hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng. 

6. Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản 

lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

7. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. 

8. Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

9. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng. 

(71). Quản lý năng lượng 

1. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH, Luật Điện lực, ngày 

25/01/2022. 

2. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH, Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả, ngày 29/6/2018.  

3. Văn bản hợp nhất số 57/VBHN-BCT do Bộ Công thương ban hành hợp 

nhất nghị định hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện. 

4. Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

5.  Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật điện lực.  

6. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

7. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

(72). Quản trị công sở 

1. Luật Công nghệ thông tin ngày 29 ngày 6 năm 2006. 

2. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 
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3. Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy 

định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen 

thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. 

4. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

5. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công. 

6. Nghị định số 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 

7. Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. 

8. Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước./. 

 
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023 
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